
TÍNH NĂNG

1 J81
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI 

THẤT  
kháng kiềm, bảo vệ màng sơn 18 lít 1,186,000                   140 - 160

18 lít 2,283,000                   170 - 190

5 lít 638,000                      45 - 55

18 lít 3,201,000                   170 - 190

5 lít 1,160,000                   45 - 55

1 J80 SƠN MỊN NỘI THẤT  bảo vệ màng sơn 18 lít 1,186,000                   140 - 160

18 lít 1,750,000                   140 - 150

4 lít 638,000                      35 - 45

18 lít 3,802,000                   190 - 210

5 lít 1,376,000                   50 - 60

18 lít 4,097,000                   190 - 210

5 lít 1,487,000                   50 - 60

1 lít 422,000                      10 - 12

5 lít 1,919,000 50 - 60

1 lít 548,000 10 -12

18 lít 2,495,000                   140 - 150

5 lít 908,000                      35 - 45

18 lít 4,266,000                   190 - 210

5 lít 1,545,000                   50 - 60

1 lít 364,000                      10 - 12

2 J83
SƠN MỊN NỘI THẤT THÔNG 

DỤNG

Màng sơn mịn dễ thi công, bền màu 

sắc, độ phủ cao.

 ĐƠN GIÁ      

(VNĐ) 

J56
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI 

THẤT CAO CẤP

Kháng nƣớc, kháng kiềm, muối rất tốt, 

chống rêu mốc hiệu quả, tăng độ bám 

dính, tăng liên kết màng sơn

3 J68
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI 

THẤT CAO CẤP    

Kháng nƣớc, kháng kiềm, chống nóng, 

chống rêu mốc tối đa ,tăng độ bám 

dính, tăng liên kết màng sơn

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM

2

SƠN NỘI THẤT CAO CẤP

 NGUỒN VIỆT GROUP

 BẢNG GIÁ THỊ TRƢỜNG                     
KÍNH GỬI : QUÝ KHÁCH HÀNG

Nhà máy 1: Khu CN Đồng Văn 2, Tỉnh Hà Nam (Công 

suất max: 20.890.000 lít/năm)

Nhà máy 2: Km17, QL1A, X. Thƣờng Tín, TP. Hà Nội  

(Công suất: 9.890.000 lít/năm) 

Email: makudajapan@gmail.com                                                           

Website: makuda.com.vn

(Áp dụng cho Thị trƣờng Việt Nam từ ngày 20/04/2026 cho đến khi có thông báo giá mới)

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT
 ĐỊNH MỨC 

m2/lớp 

3 J86 SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP

Màng sơn bóng, ánh ngọc trai, bề mặt 

chai cứng. Dễ dàng chùi rửa, che lấp 

các vết nứt nhỏ

4 J88
SƠN SIÊU BÓNG NỘI THẤT CAO 

CẤP

Màng sơn siêu bóng, chai cứng, dễ 

dàng lau chùi làm sạch an toàn với trẻ 

nhỏ, độ phủ cao, bề mặt sang trọng

J96

5 J89

SƠN NỘI THẤT MEN SỨ ĐẶC 

BIỆT                                             

Đẳng cấp, sang trọng, chống thấm, 

không bay màu.

Siêu bóng đặc biệt, màu sắc đẹp hoàn 

hảo, chống nấm mốc, dễ dàng lau chùi 

làm sạch an toàn với trẻ nhỏ, bề mặt 

sang trọng

SƠN MỊN NGOẠI THẤT CAO 

CẤP 

Màng sơn mịn, màu sắc bền lâu, độ che 

phủ tốt

SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP

1 J90

2
SƠN BÓNG NGOẠI THẤT CAO 

CẤP

Màng sơn bóng, ánh ngọc trai, bề mặt 

chai cứng. Dễ dàng chùi rửa, che lấp 

các vết nứt nhỏ. Màu sắc bền đẹp



18 lít 4,857,000                   190 - 210

5 lít 1,761,000                   50 - 60

1 lít 501,000                      10 -12

5 lít 2,268,000 50 - 60

1 lít 638,000 10 -12

18 lít 2,078,000                   110 - 130

5 lít 764,000                      31 - 35

5 lít 3,939,000                   50 - 56

1 lít 828,000                      10,5 - 12

18 lít 3,222,000                   220 - 240

5 lít 1,170,000                   61 - 67

18 lít 4,004,000                   120 - 140

5 lít 1,455,000                   34 - 39

  

SƠN CHỐNG THẤM - BỘT BẢ

2 J29
SƠN CHỐNG THẤM MÀU CAO 

CẤP

Chống thấm màu với các màu sắc đa 

dạng, bền đẹp theo thời gian, chống vệt 

đen

1 J28
 SƠN CHỐNG THẤM PHA XI 

MĂNG    

Chống thấm tuyệt đối, bám dính tốt, 

che phủ các vết nứt

*Riêng với những màu đặc biệt khách hàng yêu 

cầu. Công ty sẽ báo cụ thể về giá thành.

Ghi chú: 

* Đơn giá trên chƣa bao gồm thuế VAT  Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2025 

* Ngoài những màu có sẵn trên bảng màu, quạt 

màu SƠN JAPAN có thể sản xuất bất cứ màu nào 

theo yêu cầu của Quý khách hàng!                                            

 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGUỒN VIỆT 

* Đối với các mầu đặc biệt cộng thêm:

+ Mã mầu T, 1* : 10%

+ Mã mầu D, 2*: 20%

+ Mã mầu A, 3*: 30%

 Tùy bề mặt 

4 BB 02 BỘT BẢ NGOẠI THẤT 454,000                      

396,000                      3 BB 01 BỘT BẢ NỘI THẤT
Tạo bề mặt phẳng cho bề mặt tƣờng, 

dễ thi công tạo liên kết tốt

Bao 

(40kg)

2 J31 SƠN NHŨ VÀNG VÀ NHŨ BẠC Sắc màu tƣơi, bền với thời gian

3 J98
SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT 

CAO CẤP

Màng sơn siêu sáng bóng, chai cứng, 

chống vệt đen. Chống bay màu, màu 

sắc bền đẹp hoàn hảo,dễ lau chùi. 

Chống thấm hiệu quả

SƠN TRANG TRÍ - SƠN SIÊU TRẮNG TRẦN

1 J30 SƠN SIÊU TRẮNG CAO CẤP            
Bề mặt trắng sáng, chống nấm mốc, 

che phủ hiệu quả

4 J99

SƠN NGOẠI THẤT MEN SỨ ĐẶC 

BIỆT                                                        

Đẳng cấp, sang trọng, chống thấm, 

không bay màu.

Siêu bóng đặc biệt, màu sắc đẹp hoàn 

hảo, chống nấm mốc, dễ dàng lau chùi 

làm sạch an toàn với trẻ nhỏ, bề mặt 

sang trọng

SƠN & CHẤT CHỐNG THẤM JAPAN: 
ĐƢỢC SẢN XUẤT TRÊN DÂY CHUYỀN NHẬP KHẨU JAPAN 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÉP KÍN, KHÔNG NƢỚC THẢI - NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO NHẬP KHẨU, THÂN THIỆN VỚI MÔI 

TRƢỜNG 






